
1 Long (Đăk Lăk)

Trận 7

2 Khang (Lâm Đồng)

 

3 Khôi (Đồng Nai)  

Trận 1  

4 Long (Bình Thuận)  

 Trận 8

Mã Họ và tên Đơn vị 5 Nghĩa (Kon Tum)

19 Nguyễn Huy Tùng Bà Rịa - Vũng Tàu   

8 Nguyễn Công Trí Bà Rịa - Vũng Tàu 6 Lâm  (TP. Hồ Chí Minh)

10 Nguyễn Chí Dũng Bình Dương   

20 Nguyễn Trọng Đại Bình Dương 7 Khoa (Bình Phước) Trận 9

7 Trần Đăng Khoa Bình Phước Trận 2  

4 Đỗ Hoàng Long Bình Thuận 8 Trí (Bà Rịa - Vũng Tàu)  

18 Lâm Phú Gia Bình Thuận   

13 Võ Tấn Phong Đăk Lăk 9 Bảo (Tây Ninh)  Trận 16

1 Trần Ngọc Bảo Long Đăk Lăk Trận 3  

14 Đoàn Đại Nghĩa Đăk Nông 10 Dũng (Bình Dương)  

11 Đào Nguyễn Khôi Nguyên Đăk Nông  Trận 10

21 Nguyễn Bảo Nam Đồng Nai 11 Nguyên (Đăk Nông)

3 Võ Lê Anh Khôi Đồng Nai   

15 Trần Tuấn Khang Gia Lai 12 Lâm (TP. Hồ Chí Minh) CK

16 Phan Nguyễn Thanh Triết Kon Tum   

5 Đỗ Trung Nghĩa Kon Tum 13 Phong (Đăk Lăk) Trận 11

2 Nguyễn Hồng Minh Khang Lâm Đồng Trận 4  

22 Nguyễn Chí Dũng Lâm Đồng 14 Nghĩa (Đăk Nông)  

9 Phạm Nguyễn Gia Bảo Tây Ninh   Trận 17

17 Huỳnh Phúc An Tây Ninh 15 Khang (Gia Lai)  

6 Nguyễn Viết Lâm TP. Hồ Chí Minh Trận 5  

12 Nguyễn Quốc Lâm TP. Hồ Chí Minh 16 Triết (Kon Tum)
 

17 An (Tây Ninh)
  

18 Gia (Bình Thuận)
  

19 Tùng (Bà Rịa - Vũng Tàu) Trận 13

Trận 6  

20 Đại (Bình Dương)  
 

21 Nam (Đồng Nai)

Trận 14

22 Dũng (Lâm Đồng)

Trận 21

KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK

MÔN: CẦU LÔNG

Trận 12

Trận 18

Trận 20

Trận 15

Trận 19

Nội dung: Đơn nam 12-13 tuổi

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC

LẦN THỨ X NĂM 2024 (GIAI ĐOẠN I)



MÃ HỌ TÊN ĐƠN VỊ 1 Hà (Đăk Lăk)

13 Vũ Phương Linh Bà Rịa - Vũng Tàu Trận 2

2 Nguyễn Phạm Khánh My Bà Rịa - Vũng Tàu 2 My (Bà Rịa - Vũng Tàu)

3 Vũ Thảo Hoàng Bình Dương

17 Ngô Nguyễn Trà My Bình Dương 3 Hoàng (Bình Dương)

1 Nguyễn Khánh Hà Đăk Lăk Trận 3

10 Tăng Nhật Đan Vy Đăk Lăk 4 An (TP. Hồ Chí Minh)

7 Hoàng Ngọc Kim Ngân Đăk Nông

11 Nguyễn Ngọc Duy Uyên Đăk Nông 5 Thy (Tây Ninh)

16 Bùi Vân Oanh Đồng Nai Trận 4

8 Phùng Lê Khánh Linh Đồng Nai 6 Hà (Lâm Đồng)

12 Lê Bích Ngân Gia Lai

14 Tạ Kim Phụng Lâm Đồng 7 Ngân (Đăk Nông)

6 Vũ Ngô Ngọc Hà Lâm Đồng Trận 5

15 Phan Thiên Ý Tây Ninh 8 Linh (Đồng Nai)

5 Phan Hồ An Thy Tây Ninh

4 Trần Thảo An TP. Hồ Chí Minh 9 Dương  (TP. Hồ Chí Minh)

9 Nguyễn Hà Ánh Dương TP. Hồ Chí Minh Trận 6 CK

10 Vy (Đăk Lăk)

11

12

Trận 7

13 Linh (Bà Rịa - Vũng Tàu)

14 Phụng (Lâm Đồng)

Trận 8

15 Ý (Tây Ninh)

16 Oanh (Đồng Nai)

Trận 9

17 My (Bình Dương)

Trận 16

Trận 12

Trận 15

Trận 13

Trận 1

Uyên (Đăk Nông)

Ngân (Gia Lai)

Nội dung: Đơn nữ 12-13 tuổi

Trận 10

Trận 14

Trận 11

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024 (GIAI ĐOẠN I)

KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK

MÔN: CẦU LÔNG



1 Bảo - An (Tây Ninh)

Trận 4

Mã Họ và tên Đơn vị 2 Phúc - An (Đồng Nai)

Nguyễn Huy Tùng

Nguyễn Công Trí 3 Tùng - Trí (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Nguyễn Chí Dũng Trận 1

Nguyễn Hoàng Bảo Long 4 Quân - Dũng  (TP. Hồ Chí Minh)

Đỗ Hoàng Long

Lâm Phú Gia

Nguyễn Minh Khôi 5 Khôi - Nguyên (Đăk Lăk)

Phan Bảo Nguyên

Nguyễn Hoàng Phát 6 Phát - Trí (Đăk Nông) CK

Vương Quốc Trí

Trần Minh Phúc

Nguyễn Hồ Gia An 7 Khang - Thái (Gia Lai)

Trần Tuấn Khang Trận 2

Võ Quốc Thái 8 Triết - Nghĩa (Kon Tum)

Phan Nguyễn Thanh Triết

Đỗ Trung Nghĩa 9 Dũng - Long (Bình Dương)

Vương Hưng Tuấn Kiệt Trận 3

Mai Trọng Tuấn Minh 10 Kiệt - Minh (Lâm Đồng)

Phạm Nguyễn Gia Bảo

Huỳnh Phúc An

Phạm Hoàng Quân 11 Long - Gia (Bình Thuận)

Nguyễn Đình Dũng 

Kon Tum

Lâm Đồng

Tây Ninh

TP. Hồ Chí Minh

7

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bình Dương

Bình Thuận

Đăk Lăk

Đăk Nông

Đồng Nai

Gia Lai

11

Trận 9

Trận 6

Trận 7

6

5

8

10

1

2

Trận 8

4

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024 (GIAI ĐOẠN I)

KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK

MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung: Đôi nam 12-13 tuổi

Trận 5

Trận 10

3

9



1 Hà - Anh (Đăk Lăk)

Mã Họ và tên Đơn vị

Vũ Phương Linh

Lê Trần Gia Hân 2 Phụng - Anh (Lâm Đồng)

Nguyễn Khánh Hà Trận 1

Trần Phương Anh 3 Lâm - Vy (Đăk Nông)

Vương Bảo Lâm

Mai Diệp Vy 4 Linh - Hân (Bà Rịa - Vũng Tàu) CK

Bùi Vân Oanh Trận 2

Nguyễn Ngọc Nam Phương 5 Oanh - Phương (Đồng Nai)

Tạ Kim Phụng

Nguyễn Phương Anh 6 Ý - Thy (Tây Ninh)

Phan Thiên Ý Trận 3

Phan Hồ An Thy 7 An - Hoa (TP. Hồ Chí Minh)

Trần Thảo An

Ngô Phan Ngọc Hoa
TP. Hồ Chí Minh

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024 (GIAI ĐOẠN I)

KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK

MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung: Đôi nữ 12-13 tuổi

Trận 6

5

Bà Rịa - Vũng Tàu

Đăk Lăk

Đăk Nông

Đồng Nai

4 Trận 4

1

3

6

7

2 Trận 5Lâm Đồng

Tây Ninh



1 Phong - Như (Đăk Lăk)

Mã Họ và tên Đơn vị

Nguyễn Phạm Khánh My 2 Ngân - Nguyên (Đăk Nông)

Nguyễn Hữu Nhân Trận 1

Vũ Thảo Hoàng 3 Đạt - My (Bình Dương)

Nguyễn Hoàng Bảo Long

Nguyễn Tiến Đạt 4 Linh - Khôi (Đồng Nai)

Ngô Nguyễn Trà My Trận 2

Võ Tấn Phong 5 Quân - Nhi (TP. Hồ Chí Minh)

Trần Thị Khánh Như

Tạ Nguyễn Thuỷ Tiên 6 Khang - Đan (Lâm Đồng)

Nguyễn Minh Khôi Trận 3

Hoàng Ngọc Kim Ngân 7 Thái - Ngân (Gia Lai)

Đào Nguyễn Khôi Nguyên

Nguyễn Gia Khôi 8 Tiên - Khôi (Đăk Lăk) CK

Nguyễn Ngọc Duy Uyên Trận 4

Phùng Lê Khánh Linh 9 Hân - Khang (Tây Ninh)

Võ Lê Anh Khôi

Nguyễn Phạm Tuấn Anh 10 Hoàng - Long (Bình Dương)

Nguyễn Ngọc Phương Linh Trận 5

Võ Quốc Thái 11 Phát - Hòa (TP. Hồ Chí Minh)

Lê Bích Ngân

Nguyễn Hồng Minh Khang 12 Anh - Linh (Đồng Nai)

Nguyễn Bảo Linh Đan Trận 6

Vương Hưng Tuấn Kiệt 13 Khôi - Uyên (Đăk Nông)

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Ngọc Gia Hân 14 Kiệt - Anh (Lâm Đồng)

Trần Ngọc Bảo Khang Trận 7

Nguyễn Gia Phát 15 My - Nhân (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Đoàn Thị Phương Hòa

Phạm Hoàng Quân

Hong Bội Nhi

11

5

Nội dung: Đôi nam nữ 12-13 tuổi

12

Trận 13

Đồng Nai

Đồng Nai

Đăk Nông

Đăk Nông

Trận 14

2

13

Trận 10

4

9

Bình Dương

7

6

Trận 11

14

8

Gia Lai

Trận 8

15

Trận 12

10

3

Trận 9

1

Đăk Lăk

Đăk Lăk

Bình Dương

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024 (GIAI ĐOẠN I)

KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK

MÔN: CẦU LÔNG

Bà Rịa - Vũng Tàu

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Tây Ninh

Lâm Đồng

Lâm Đồng



1 Bảo (Đồng Nai)

Trận 5

2 Tú (Gia Lai)

 

3 Dân (Bình Thuận)  

Trận 1  
4 Huy (Đăk Nông)

 
5 Lâm (Đăk Lăk)

Mã Họ và tên Đơn vị   

11 Văn Tiến Dũng Bà Rịa - Vũng Tàu 6 Kỳ (Tây Ninh)

7 Lê Công Minh Bà Rịa - Vũng Tàu   

8 Trương Nguyễn Hải Anh Bình Dương 7 Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu) Trận 7

12 Nguyễn Gia Bảo Bình Dương Trận 2  

19 Phan Tiến Duy Bình Phước 8 Anh (Bình Dương)  

3 Phạm Vĩ Dân Bình Thuận   Trận 14

14 Phạm Xuân Thiện Bình Thuận 9 Đạt (Lâm Đồng)

17 Nguyễn Thành Long Đăk Lăk  Trận 8

5 Huỳnh Cát Lâm Đăk Lăk 10 Lâm  (TP. Hồ Chí Minh)

4 Trần Quốc Huy Đăk Nông   

15 Nguyễn Ngọc Châu Đăk Nông   CK

20 Phạm Thạch Hải Anh Đồng Nai 11 Dũng (Bà Rịa - Vũng Tàu)

1 Nguyễn Gia Bảo Đồng Nai  Trận 9

2 Nguyễn Bá Thiên Tú Gia Lai 12 Bảo (Bình Dương)

13 Đoàn Hải Vương Đạo Lâm Đồng   

9 Hoàng Tiến Đạt Lâm Đồng 13 Đạo (Lâm Đồng)  Trận 15

6 Trần Huỳnh Bá Kỳ Tây Ninh Trận 3  

18 Võ Thành Danh Tây Ninh 14 Thiện (Bình Thuận)  

16 Dương Quốc Nam TP. Hồ Chí Minh  Trận 10

10 Phạm Gia Lâm TP. Hồ Chí Minh 15 Châu (Đăk Nông)

  Trận 18

16 Nam (TP. Hồ Chí Minh)
  

17 Long (Đăk Lăk) Trận 11

Trận 4  
18 Danh (Tây Ninh)  

 
19 Duy (Bình Phước)

Trận 12

20 Anh (Đồng Nai)

Trận 19

Trận 17

Trận 13

Trận 16

Trận 6

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC

LẦN THỨ X NĂM 2024 (GIAI ĐOẠN I)

KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK

MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung: Đơn nam 14-15 tuổi



MÃ HỌ TÊN ĐƠN VỊ 1 Hân (Đăk Lăk)

13 Trần Ngọc Quỳnh My Bà Rịa - Vũng Tàu Trận 2

8 Nguyễn Ngọc Hà Vy Bà Rịa - Vũng Tàu 2 Thúy (Lâm Đồng)

17 Nguyễn Cát Tiên Bình Dương

7 Trần Thùy Mỹ Tiên Bình Dương 3 Anh (Tây Ninh)

11 Lê Khánh Hân Bình Phước Trận 3

1 Huỳnh Phạm Ngọc Hân Đăk Lăk 4 Thư  (TP. Hồ Chí Minh)

12 Nguyễn Võ Minh Ánh Đăk Lăk

16 Tiêu Hà Dương Đăk Nông 5 Linh (Đăk Nông)

5 Nguyễn Thị Khánh Linh Đăk Nông Trận 4

14 Nguyễn Thị Ngọc Thu Đồng Nai 6 Trâm (Đồng Nai)

6 Phạm Thùy Trâm Đồng Nai

9 Đặng Lê Minh Thư Gia Lai 7 Tiên (Bình Dương)

10 Đỗ Đặng Kiều Trinh Lâm Đồng Trận 5

2 Trịnh Thị Thúy Lâm Đồng 8 Vy (Bà Rịa - Vũng Tàu)

3 Vũ Phạm Lan Anh Tây Ninh

4 Phạm Đỗ Minh Thư TP. Hồ Chí Minh 9 Thư (Gia Lai)

15 Thới Hải An TP. Hồ Chí Minh Trận 6 CK

10 Trinh (Lâm Đồng)

11

12

Trận 7

13 My (Bà Rịa - Vũng Tàu)

14 Thu (Đồng Nai)

Trận 8

15 An  (TP. Hồ Chí Minh)

16 Dương (Đăk Nông)

Trận 9

17 Tiên (Bình Dương)

Trận 15

Trận 13

Trận 11

Trận 16

Hân (Bình Phước)
Trận 12

Trận 1

Ánh (Đăk Lăk)

Nội dung: Đơn nữ 14-15 tuổi

Trận 10

Trận 14

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024 (GIAI ĐOẠN I)

KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK

MÔN: CẦU LÔNG



Mã Họ và tên Đơn vị 1. Kỳ - Danh (Tây Ninh)

Văn Tiến Dũng Trận 3

Nguyễn Thọ Hoàng Việt 2. Anh - Tú (Gia Lai)

Nguyễn Gia Bảo

Lê Quốc Đạt 3. Bảo - Đạt (Bình Dương)

Phạm Xuân Thiện Trận 1

Dương Gia Huy 4. Dũng - Việt (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Phạm Khôi Nguyên  

Nguyễn Thành Long  

Nguyễn Khánh Toàn 5. Nguyên - Long (Đăk Lăk)

Phan Minh Khôi  

Phạm Ngọc Đức Trí 6. Khang - Đạt (Lâm Đồng) CK

Nguyễn Hữu Bảo  

Nguyễn Thế Anh  

Nguyễn Bá Thiên Tú 7. Trí - Bảo (Đồng Nai)

Trần Văn Bảo Khang Trận 2

Hoàng Tiến Đạt 8. Thiện - Huy (Bình Thuận) Trận 8

Trần Huỳnh Bá Kỳ

Võ Thành Danh 9. Toàn - Khôi (Đăk Nông)

Hong Chí Lâm Trận 6

Dương Quốc Nam 10. Lâm - Nam (TP. Hồ Chí Minh)

Tây Ninh

TP. Hồ Chí Minh

Bình Thuận

Đăk Lăk

Đăk Nông

Đồng Nai

Gia Lai

Lâm Đồng

1

10

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024 (GIAI ĐOẠN I)

KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK

MÔN: CẦU LÔNG

Trận 9

Nội dung: Đôi nam 14-15 tuổi

9

7

2 Trận 5

6

4

Trận 7

3

8

Trận 45

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bình Dương



1 Hân - My (Đăk Lăk)

Mã Họ và tên Đơn vị

Phạm Đỗ Minh Thư 

Nguyễn Minh Hà 2 Thu - Nghi (Đồng Nai)

Huỳnh Phạm Ngọc Hân Trận 1

Bùi Thảo My 3 Thúy - An (Lâm Đồng)

Nguyễn Thị Ngọc Thu

Đinh Nguyễn Bảo Nghi 4 My - Vy (Bà Rịa - Vũng Tàu) CK

Trần Ngọc Quỳnh My Trận 2

Nguyễn Ngọc Hà Vy 5 Nguyên - Nhung (Đăk Nông)

Trịnh Thị Thúy

Hà Vũ Hoài An

Nguyễn Thảo Nguyên 6 Thư  - Hà (TP. Hồ Chí Minh)

Thái Vũ Ngọc Nhung
Đăk Nông

3 Trận 4

6 TP. Hồ Chí Minh

Đăk Lăk

Đồng Nai

Bà Rịa - Vũng Tàu

Lâm Đồng

Trận 3

1

2

5

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024 (GIAI ĐOẠN I)

KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK

MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung: Đôi nữ 14-15 tuổi

Trận 5

4



1 Thiện - Trâm (Đăk Lăk)

Trận 1

MÃ HỌ TÊN ĐƠN VỊ 2 Đạo - Thảo (Lâm Đồng)

Lê Nguyễn Xuân An

Hà Văn Hải Dương 3 Bảo - Yến (Đồng Nai)

Trương Nguyễn Hải Anh Trận 2

Nguyễn Cát Tiên 4 Hà - Quang (TP. Hồ Chí Minh)

Trần Thùy Mỹ Tiên

Nguyễn Minh Khang 5 Anh - Thư (Gia Lai)

Phan Tiến Duy Trận 3

Lê Khánh Hân 6 Tiên - Khang (Bình Dương)

Lương Việt Khang

Phạm Ngọc Kim Ngân 7 Thống - Nhung (Đăk Nông)

Đỗ Đức Thiện Trận 4

Nguyễn Thanh Trâm 8 Duy - Hân (Bình Phước)

Nguyễn Thảo Nguyên

Nguyễn Ngọc Châu 9 Nguyên - Châu (Đăk Nông) CK

Ngô Kỳ Thống Trận 5

Thái Vũ Ngọc Nhung 10 Bách - Anh (Tây Ninh)

Phạm Thạch Hải Anh

Đinh Nguyễn Bảo Nghi 11 Anh - Tiên (Bình Dương)

Nguyễn Hữu Bảo Trận 6

Hồ Thị Kim Yến 12 Anh - Nghi (Đồng Nai)

Nguyễn Thế Anh

Đặng Lê Minh Thư 13 Thanh - Lâm (TP. Hồ Chí Minh)

Hà Vũ Hoài An Trận 7

Phạm Công Quốc An 14 An - Dương (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Đoàn Hải Vương Đạo

Trần Hoàng Nguyên Thảo 15 An - An (Lâm Đồng)

Nguyễn Hoàng Bách Trận 8

Vũ Phạm Lan Anh 16 Khang - Ngân (Đăk Lăk)

Nguyễn Minh Hà

Lê Duy Quang

Bùi Diệu Thanh

Hong Chí Lâm
TP. Hồ Chí Minh

Đồng Nai

Gia Lai

Lâm Đồng

Lâm Đồng

Tây Ninh

TP. Hồ Chí Minh

Bình Dương

Bình Phước

Đăk Lăk

Đăk Lăk

Đăk Nông

Đăk Nông

2 Trận 12

10

4

13

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024 (GIAI ĐOẠN I)

KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK

MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung: Đôi nam nữ 14-15 tuổi

12 Trận 11

3

5 Trận 14

15

16 Trận 10

1

9

Đồng Nai

Trận 15

7

14 Trận 9

11

6 Trận 13

8

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bình Dương


